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BIÊN BẢN HỘI THẢO
SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP BỘ MÔN
Báo cáo viên: GVC TS VƯƠNG TRỌNG KHA
Đề tài báo cáo: “Khả năng ứng dụng phương pháp Knothe-Budryk trong công tác bảo vệ các công trình trên bề mặt mỏ hầm lò Quảng Ninh”
I. Thành phần tham dự: 

- Đại diện của phòng KHCN 

- Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Trắc địa mỏ và trong Khoa Trắc địa – BĐ & QLĐĐ
II- Hội đồng nghiệm thu báo cáo KH cấp Bộ môn gồm:

1. GVC TS Nguyễn Quốc Long (Chủ tịch)

6. TS Lê Thị Thu Hà
2. TS Nguyễn Viết Nghĩa (Thư ký)


7. ThS Võ Ngọc Dũng
3. TS Phạm Văn Chung




8. ThS Lê Văn Cảnh
4. PGS TS Phạm Công Khải



9. ThS Cao Xuân Cường

5. TS Phạm Thị Làn




III. Những nội dung cơ bản mà báo cáo viên đã trình bày về đề tài:
- Nghiên cứu tổng quan về ước tính DCBD bề mặt mỏ

- Nghiên cứu các phương pháp ước tính dịch chuyển biến dạng

- Nghiên cứu phương pháp Knothe-Budryk ước tính dịch chuyển biến dạng

- Nghiên cứu đặc điểm địa chất mỏ, cơ lý đất đá, công nghệ khai thác ở khu vực mặt bằng xây dựng NMST

- Tính toán dự báo các đại lượng DCBD mặt bằng nhà máy sàng tuyển than Khe  Chàm  do  ảnh  hưởng  khai  thác  than  than dưới  mức  -100,  vỉa  12

- Kết luận và kiến nghị

IV. Câu hỏi của các thành viên tham dự và trả lời của báo cáo viên viên:

1. TS Phạm Văn Chung
Câu hỏi 1: Khi nào thì cần ước tính DCBD
Báo cáo viên trả lời: Để bảo vệ một công trình công việc quan trọng hàng đầu là ước tính DCBD bề mặt do kế hoạch khai thác dưới gây nên có vượt quá biến dạng giới hạn của công trình cần bảo vệ. Các nhiệm vụ ước tính có thể là ước tính biến dạng để dự báo mức độ hư hỏng của các công trình và xác định khả năng khai thác dưới các công trình đó, tìm biện pháp ngăn ngừa, bảo vệ và khắc phục các sự cố tai biến công trình kể cả công trình tự nhiên và nhân tạo. Ước tính khi thiết kế xây dựng nhà cửa, công trình ở những vùng đang tiến hành khai thác hoặc trên những khu vực sẽ tiến hành khai thác, cần có những dữ liệu, thông tin về các đại lượng dịch chuyển, biến dạng dự báo để có các giải pháp thiết kế, thi công, xử lý v.v… phù hợp bảo đảm tính bền vũng và ổn định của công trình

Câu hỏi 2: Những đặc điểm DCBD quan trọng cần lưu ý ở trong bồn dịch chuyển khi thựchiện ước tính? 
Báo cáo viên trả lời: Trong bồn dịch chuyển người ta phân biệt một số đặc trưng: Tại những điểm uốn của đường cong lún ta có giá trị imax và K=0, trong khi đó tại đây giá trị dịch chuyển ngang ξmax còn có giá trị biến dạng ngang ε = 0. Khi vỉa dốc và dốc đứng sự phân bố dịch chuyển và biến dạng tương quan với tâm bồn sẽ không cân đối. Ở nửa bồn dịch chuyển phía dốc, điểm có biến dạng ngang cực đại tiến dần đến điểm có độ lún cực đại phù hợp các giá trị của góc dốc từ dốc vừa đến dốc đứng và không trùng với điểm có độ nghiêng cực đại. Điểm có ξ = 0 chuyển dịch về phía ngược dốc của vỉa và khi vỉa dốc đứng nó nằm gần sát biên giới của bồn dịch chuyển v.v... Cần đánh giá các đại lượng dịch chuyển biến dạng để dự báo cho lần khai thác tiếp theo các tham số dịch chuyển sẽ thay đổi và ảnh hưởng như thế nào đến công trình trên mặt đất cũng như quá trình khai thác, lựa chọn phương pháp điều khiển áp lực mỏ, để lại trụ bảo vệ… là biện pháp tối ưu nhất đảm bảo an toàn và hiệu quả sản xuất.

2. PGS. TS Phạm Công Khải
Câu hỏi 1: Trên hình 2.1 bán kính r của tam giác ảnh hưởng xác định như thế nào
Bán kính r được xác định theo góc dịch chuyển khi khai thác ở độ sâu cho trước là H. Đây có thể xem là vùng ảnh hưởng của 1 đơn vị thể tích vùng khai thác nằm ở độ sâu H tới bề mặt đất.
Câu hỏi 2: Nhược điểm của phương pháp Knothe  là gì?

Báo cáo viên trả lời: Nhược điểm của phương pháp Knothe là xem môi trường khối đất đá là đồng nhất. Trên thực tế địa tầng đất đá là không đồng nhất
3. TS Lê Thị Thu hà
Câu hỏi 1: Hệ số trong các công thức 2.14 – 2.16 xác định như thế nào?
Báo cáo viên trả lời:  Các hệ số trong các công thức trên được xác định thông qua việc xử lý và khái quát hóa các kết quả quan trắc thực địa.

Câu hỏi 2: Quan trắc tự động được thực hiện như thế nào? 
Báo cáo viên trả lời: Quan Trắc tự động được thực hiện theo một quy trình khoa học. Quy trình đó được xây dựng dựa trên sự tổng hợp các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả đã công bố và sự kết hợp với kết quả thực nghiệm ở mỏ. Kết quả nghiên cứu được so sánh với việc quan trắc song trùng theo các phương pháp khác nên đảm bảo sự tin cậy và chính xác.. 
4. TS Nguyễn Viết Nghĩa 

Câu hỏi: Nguyên lý cơ bản của phương pháp Kolbencov là gì?
Báo cáo viên trả lời: Phương pháp này dựa trên cơ sở chỉnh lý các kết quả quan trắc thực địa để xác định độ lún cực đại. Độ lún cực đại là một trong những đại lượng dịch chuyển của mặt đất, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chiều dày khai thác và góc dốc của vỉa, độ cứng đất đá, hệ thống khai thác vv...   
5. TS phạm Văn Chung

Câu hỏi: Phương pháp Knothe-Budryk dự báo dịch chuyển, biến dạng bề mặt có ưu điểm gì?
Báo cáo viên trả lời: Phương pháp tính toán dự báo dịch chuyển, biến dạng bề mặt của Knothe-Budryk dựa trên phương pháp tích phân- hình học, trong đó các công thức tính toán được xây dựng trên cơ sở hàng loạt các công trình quan trắc thực nghiệm trong các điều kiện khác nhau đối với các khoáng sàng dạng vỉa. Các đại lượng mô tả biến dạng liên lục bao gồm: độ lún (w), dịch chuyển ngang (u), độ nghiêng (T), độ cong (K) và biến dạng ngang (ε). Trên cơ sở số đo trắc địa, giá trị tính toán của độ nghiêng và biến dạng ngang là các giá trị trung bình cho 1 đoạn. Trong trường hợp độ cong, đó là các giá trị trung bình cho hai đoạn nối tiếp nhau. Khi lựa chọn hợp lý chiều dài các đoạn đo cơ sở và số lượng của chúng thì các chỉ số biến dạng đo được sẽ gần giống với các giá trị tính toán lý thuyết.

6. GVC. TS Nguyễn Quốc Long: Báo cáo đã trình bày rất đầy đủ, cô đọng về các nội dung chính sau:

- Nghiên cứu tổng quan về ước tính DCBD bề mặt mỏ

- Nghiên cứu các phương pháp ước tính dịch chuyển biến dạng

- Nghiên cứu phương pháp Knothe-Budryk ước tính dịch chuyển biến dạng

- Nghiên cứu đặc điểm địa chất mỏ, cơ lý đất đá, công nghệ khai thác ở khu vực mặt bằng xây dựng NMST

- Tính toán dự báo các đại lượng DCBD mặt bằng nhà máy sàng tuyển than Khe  Chàm  do  ảnh  hưởng  khai  thác  than  than dưới  mức  -100,  vỉa  12
Chất lượng báo cáo theo tôi là rất tốt, tác giả đã minh chứng được khả năng ứng dụng phương pháp Knothe-Budryk trong công tác bảo vệ các công trình trên bề mặt mỏ hầm lò Quảng Ninh
V. Kết luận của Hội đồng

- Về tính khoa học: Báo cáo đã giới thiệu đầy đủ nội dung phương pháp Knothe-Budryk và đã xác lập được cơ sở khoa học ước tính DCBD bằng phương pháp Knothe-Budryk.
-  Ý nghĩa thực tế (kinh tế – xã hội, khả năng áp dụng,...): Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng  vào thực tế  sản xuất ở mỏ để giúp những người làm công tác trắc địa mỏ nâng cao được năng lực chuyên môn, nâng cao độ chính xác dự báo DCBD công trình trên bề mặt mỏ.
Kết luận: Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng khoa học tốt, có thể phục vụ công tác giảng dạy NCKH và sản xuất.
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